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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 (Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 
 

STT 
Tên loại             

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản  

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực  

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

01 Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Tư pháp huyện Chư Păh 

Bãi bỏ bởi quyết định số  

02/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 
06/10/2021 

02 Quyết định 
02/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Tài nguyên-Môi trường huyện 

Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
08/01/2022 

03 Quyết định 
10/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Nội vụ huyện Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
08/01/2022 

04 Quyết định 
04/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư 

Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
08/01/2022 

05 Quyết định 
03/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Lao động, thương binh và Xã 

hội huyện Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 
04/3/2022 
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06 Quyết định 05/2016/QĐ-UBND 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của 

phòng Y tế huyện Chư Păh 

Nghị quyết số 36/NQ/HĐND ngày 

18/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc giải thể Phòng Y tế và 

sáp nhập chức năng quản lý nhà nước 

về Y tế về Văn phòng HĐND-UBND 

huyện 

18/12/2020 

07 Quyết định 
09/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Dân tộc huyện Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 
04/3/2022 

08 Quyết định 
11/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư 

Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 
09/12/2022 

09 Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư 

Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 01/02/2022 
09/12/2022 

10 Quyết định 
13/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2016 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 
01/01/2023 

11 Quyết định 
08/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/03/2016  

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Chư Păh 

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 
05/01/2024 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không 
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 (Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 
 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không 

 
 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 (Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 

Ghi 

chú 

01 Quyết định 
06/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức biên chế của Thanh tra huyện 
10/3/2016  

02 Quyết định 
07/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban 

nhân dân huyện  

10/3/2016  

03 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 

Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng 

Tư pháp và Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân 

huyện 

28/10/2017  

04 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2021 

Về chuyển chức năng quản lý nhà nước về Y tế về Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 
20/01/2021  

05 Quyết định 
02/2021/QĐ-UBND  

ngày 28/9/2021 

Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 04/3/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức, biên chế của phòng Tư pháp huyện Chư 

Păh 

06/10/2021  

06 Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Chư 

Păh 

08/01/2022  
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07 Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Chư Păh 
08/01/2022  

08 Quyết định 
05/2021/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Chư Păh 
08/01/2022  

09 Quyết định 
06/2021/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Păh 
08/01/2022  

10 Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND  

ngày 24/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Lao động, thương binh và Xã hội 

huyện Chư Păh 

04/3/2022  

11 Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND  

ngày 24/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Chư Păh 
04/3/2022  

12 Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND  

ngày 01/12/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Păh 
09/12/2022  

13 Quyết định 
04/2022/QĐ-UBND  

ngày 01/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh 
09/12/2022  

14 Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND  

ngày 22/12/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Păh 
01/01/2023  

15 Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND  

ngày 27/12/2023 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Chư Păh 

05/01/2024  

Tổng số: 15 văn bản 
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Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế,  

bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 
 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản3 

Tên gọi của văn 

bản 

Kiến nghị (đình chỉ thi 

hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung 

kiến nghị/ 

Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

Không 
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TẬP HỆ THỐNG HÓA 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh đến ngày 31/12/2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

01 Quyết định 06/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức biên chế của Thanh tra huyện 
10/3/2016  

02 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân-

Ủy ban nhân dân huyện  

10/3/2016  

03 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 

Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng 

Tư pháp và Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân 

dân huyện 

28/10/2017  

04 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2021 

Về chuyển chức năng quản lý nhà nước về Y tế về Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 
20/01/2021  

05 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 

Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 04/3/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức, biên chế của phòng Tư pháp huyện Chư 

Păh 

06/10/2021  

06 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên-Môi trường huyện 

Chư Păh 

08/01/2022  
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07 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Chư Păh 
08/01/2022  

08 Quyết định 05/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Chư Păh 
08/01/2022  

09 Quyết định 06/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Păh 
08/01/2022  

10 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, thương binh và Xã hội 

huyện Chư Păh 

04/3/2022  

11 Quyết định 02/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Chư Păh 
04/3/2022  

12 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư 

Păh 

09/12/2022  

13 Quyết định 04/2022/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư 

Păh 

09/12/2022  

14 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2022 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Păh 
01/01/2023  

15 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Chư Păh 

05/01/2024  
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